
STT MSHV Họ và tên Khóa GT NS Noi sinh Ghi chú

1 19310210030 Phạm Thị Kim Hưng 31 Nữ 18/11/1995 Tây Ninh 

2 19310210066 Nguyễn Ngọc Trinh 31 Nữ 16/7/1995 Tây Ninh 

3 19310210068 Cao Trí 31 Nam 18/12/1993 TP. Hồ Chí Minh

4 19310310042 Nguyễn Thị Kiều Mi 31 Nữ 23/10/1995 Tiền Giang Đã nộp

5 19310310048 Dương Thị Thanh Nhàn 31 Nữ 02/01/1985 Hà Tĩnh 

6 19310310052 Võ Thị Hồng Sương 31 Nữ 01/8/1995 Lâm Đồng Đã nộp

7 19310410043 Lê Hoài Nam 31 Nam 02/8/1979 Lâm Đồng 

8 19310410056 Lê Thị Xuân Thu 31 Nữ 19/02/1983 Phú Yên 

9 19310710001 Võ Thúy An 31 Nữ 18/5/1989 Quảng Nam Đã nộp

10 19310710002 Lê Đặng Việt Anh 31 Nam 08/3/1991 Đồng Nai 

11 19310710004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 31 Nữ 20/10/1996 Đắk Lắk 

12 19310710015 Lê Trần Hiếu Hạnh 31 Nữ 24/6/1996 TP. Hồ Chí Minh

13 19310710022 Hoàng Nguyễn Thanh Hoài 31 Nữ 05/4/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu

14 19310710033 Nguyễn Tuấn Kiệt 31 Nam 11/01/1996 Tiền Giang 

15 19310710061 Phạm Thị Thanh Thúy 31 Nữ 12/11/1989 Tiền Giang 

16 19310710063 Nguyễn Quảng Tịnh 31 Nam 18/8/1987 Thừa Thiên - Huế 

17 19310710070 Doãn Thị Thanh Trúc 31 Nữ 20/11/1994 Đồng Nai  

18 19670420150 Lương Ngọc Dũng 2 - An Giang Nam 20/8/1978 An Giang 

19 19670420151 Trần Việt Dũng 2 - An Giang Nam 12/12/1980 An Giang Đã nộp

20 19670420152 Phạm Văn Dương 2 - An Giang Nam 1980 Long An 

21 19670420154 Trịnh Thị Ngọc Hà 2 - An Giang Nữ 30/8/1978 An Giang 

22 19670420159 Nguyễn Thị Thúy Hồng 2 - An Giang Nữ 10/7/1973 An Giang 

23 19670420170 Trần Thị Mỹ Linh 2 - An Giang Nữ 19/01/1986 An Giang 

24 19670420180 Trần Văn Phương 2 - An Giang Nam 16/8/1979 Bến Tre 

25 19670420181 Trần Văn Sáu 2 - An Giang Nam 20/5/1971 Đồng Tháp 

26 19670420186 Nguyễn Hoàng Thám 2 - An Giang Nam 22/3/1978 An Giang 

27 19670420188 Đặng Thị Diệu Tiên 2 - An Giang Nữ 14/8/1988 An Giang 

28 19670420193 Phạm Tuân 2 - An Giang Nam 22/02/1986 An Giang Đã nộp

29 19670420197 Nguyễn Thanh Tuyền 2 - An Giang Nữ 30/8/1981 An Giang 

30 19780420103 Nguyễn Thị Trúc Linh 1 - Phú Yên Nữ 03/10/1993 Phú Yên 

31 19780420114 Nguyễn Giang Nin 1 - Phú Yên Nam 20/11/1992 Phú Yên

32 19320210262 Phạm Thị Diễm My 32 Nữ 25/12/1995 Tây Ninh 



33 19320210301 Trần Thị Thiên Trinh 32 Nữ 25/6/1992 Gia Lai 

34 19320310240 Nguyễn Hồ Nhật Huy 32 Nam 07/02/1993 TP. Hồ Chí Minh

35 19320310255 Phan Đình Hồng Lĩnh 32 Nam 29/4/1997 TP. Hồ Chí Minh Đã nộp

36 19320310258 Võ Nguyện Hiền Lương 32 Nữ 09/8/1997 Gia Lai  Đã nộp

37 19320310265 Bùi Thị Bích Ngọc 32 Nữ 24/01/1997 Quảng Ngãi 

38 19320310270 Bùi Đỗ Trọng Nhân 32 Nam 04/10/1997 TP. Hồ Chí Minh Đã nộp

39 19320310271 Cao Uyên Nhi 32 Nữ 04/4/1997 Khánh Hòa Đã nộp

40 19320310286 Cao Duy Thành 32 Nam 10/4/1993 Quảng Ngãi  

41 19320310289 Trần Phương Thảo 32 Nữ 01/01/1987 Long An 

42 19320310294 Nguyễn Thị Diễm Thúy 32 Nữ 20/12/1996 Tiền Giang Đã nộp

43 19320310306 Nguyễn Trần Thùy Vân 32 Nữ 07/12/1995 Tiền Giang Đã nộp

44 19320410223 Đặng Thị Dương 32 Nữ 06/8/1991 Nghệ An 

45 19320410288 Nguyễn Thanh Thảo 32 Nữ 29/12/1993 Khánh Hòa 

46 19320410292 Nguyễn Mậu Diệp Thuy 32 Nữ 22/3/1995 TP. Hồ Chí Minh

47 19320710209 Hoàng Thái Bảo 32 Nữ 24/5/1997 Đà Nẵng 

48 19320710214 Phan Lê Ngọc Châu 32 Nam 16/02/1994 Đà Nẵng 

49 19320710217 Võ Sỹ Chung 32 Nam 02/01/1978 Bình Định 

50 19320710227 Mai Thanh Giang 32 Nam 1979 Bến Tre 

51 19320710238 Mai Thị Hồng Hoa 32 Nữ 24/10/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Đã nộp

52 19320710261 Nguyễn Huỳnh Công Minh 32 Nam 17/12/1997 Tiền Giang 

53 19320710264 Nguyễn Lê Kim Ngân 32 Nữ 18/8/1997 Bình Dương Đã nộp

54 19320710287 Cao Thị Thanh Thảo 32 Nữ 21/11/1985 Tây Ninh 

55 19320710297 Nguyễn Thị Thanh Trà 32 Nữ 27/7/1996 Bình Định 

56 19320710304 Lê Nguyên Thanh Vân 32 Nữ 07/7/1991 Quảng Nam 

57 19320810305 Ngô Thanh Khánh Vân 32 Nữ 23/5/1997 TP. Hồ Chí Minh

58 19650220371 Chanh Thành Cường 3 - Cần Thơ Nam 04/6/1980 Hậu Giang Đã nộp

59 19650220382 Nguyễn Thảo Ngân 3 - Cần Thơ Nữ 30/4/1993 Cần Thơ Đã nộp

60 19650220387 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 3 - Cần Thơ Nữ 12/02/1996 Cà Mau 

61 19650220390 Hồ Thị Triệu 3 - Cần Thơ Nữ 16/11/1987 Hậu Giang 

62 19860320323 Phạm Thị Bích Dung 2 - Bình Thuận Nữ 06/02/1989 Bình Thuận 

63 19860320352 Nguyễn Ngọc Thắng 2 - Bình Thuận Nam 02/8/1979 Nghệ An 

64 20340210005 Nguyễn Phan Tuấn Anh 34 Nam 11/11/1994 Long An

65 20340210027 Nguyễn Sơn Duy 34 Nam 10/11/1996 Đồng Nai



66 20340210218 Phan Kim Yến 34 Nữ 18/01/1996 Thừa Thiên - Huế 

67 20340210220 Lathongsavanh Sisouphanh 34 Nam 13/3/1993 Vientiane

68 20340310021 Trần Thị Ngọc Cơ 34 Nữ 25/10/1980 Tiền Giang Đã nộp

69 20340310033 Phạm Kiến Quốc Dũng 34 Nam 10/01/1979 TP. Hồ Chí Minh

70 20340310067 Nguyễn Thị Hòa 34 Nữ 14/5/1979 Bình Định

71 20340310080 Phạm Lê Thiên Hương 34 Nữ 26/4/1998 Đồng Tháp

72 20340310090 Nguyễn Thị Mai Linh 34 Nữ 15/6/1997 Bình Dương

73 20340310118 Hoàng Thị Bích Ngọc 34 Nữ 14/12/1997 Lâm Đồng Đã nộp

74 20340310147 Cao Hồng Quân 34 Nam 11/01/1998 Vĩnh Long

75 20340310152 Nguyễn Thiện Tâm 34 Nữ 02/01/1997 Tiền Giang Đã nộp

76 20340310153 Nguyễn Thị Thanh Tâm 34 Nữ 16/8/1995 Thừa Thiên - Huế 

77 20340310172 Đặng Thị Kim Tho 34 Nữ 03/7/1997 Tây Ninh

78 20340310183 Trần Thị Thủy Tiên 34 Nữ 14/01/1997 Bình Định

79 20340310215 Vũ Ngọc Yến Xuân 34 Nữ 08/02/1997 Kiên Giang

80 20340410026 Phan Thị Thùy Dung 34 Nữ 04/3/1998 Bình Định Đã nộp

81 20340410120 Khưu Huỳnh Mỹ Ngọc 34 Nữ 24/11/1997 An Giang Đã nộp

82 20340410203 Lê Phương Uyên 34 Nữ 10/01/1996 Lâm Đồng

83 20340710036 Chu Trường Giang 34 Nam 11/4/1998 Thái Bình

84 20340710041 Trần Kiêm Thanh Hà 34 Nữ 28/4/1995 TP. Hồ Chí Minh

85 20340710051 Nguyễn Thị Minh Hằng 34 Nữ 04/9/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu

86 20340710073 Lê Đức Hùng 34 Nam 06/3/1990 Đắk Lắk Đã nộp

87 20340710076 Trần Tấn Hưng 34 Nam 01/02/1996 Bình Định

88 20340710121 Kiều Nguyệt Mỹ Ngọc 34 Nữ 11/10/1997 TP. Hồ Chí Minh

89 20340710133 Hồ Hàn Phong 34 Nam 19/12/1997 Bình Định

90 20340710154 Trần Nhật Tâm 34 Nam 21/4/1998 Bình Định Đã nộp

91 20340710160 Trần Thị Trúc Thanh 34 Nữ 24/8/1983 Tây Ninh Đã nộp

92 20340710189 Hồ Thị Lệ Trân 34 Nữ 06/11/1996 Phú Yên

93 20340710210 Nguyễn Ái Vi 34 Nữ 16/01/1995 Bình Định Đã nộp


